
TT SBD SỐ VÀO SỔ NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 171575481 01BSTC/K17CD Huỳnh Tấn Danh 26/08/1993 K17QCD5 4.00 3.33 2.00 3.11  K Quảng Nam

2 171578979 02BSTC/K17CD Hoàng Kim Dũng 01/02/1993 K17QCD6 2.65 1.65 2.33 2.21  TB Gia Lai

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh

01 152232872 01BSTC/K15DH Trần Văn Thi 01/01/1989 K15KTR2 4.00 1.65 1.65 2.65  ## 2.19           TB Quảng Nam

TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 178324898 087TC/T17B Nguyễn Ngọc Bình 02/02/1986 T17KDN1B 1.65 3.00 2.00 2.22 TB Quảng Nam

2 178324899 088TC/T17B Phan Thị Cẩm 04/04/1984 T17KDN1B 2.33 3.65 3.33 3.10 K Quảng Nam

3 178324908 089TC/T17B Phạm Thị Đào 29/11/1988 T17KDN1B 4.00 4.00 3.65 3.88 XS Quảng Nam

4 178324882 090TC/T17B Trần Thị Thu Hà 21/04/1983 T17KDN1B 2.65 4.00 3.00 3.22 G Nghệ An

5 178324884 091TC/T17B Trần Thị Yến Hoa 31/05/1986 T17KDN1B 3.65 3.33 2.33 3.10 K Đà Nẵng

6 178324904 092TC/T17B Phạm Thị Thu Hồng 29/04/1981 T17KDN1B 2.00 3.00 2.65 2.55 K Quảng Nam

7 178324894 093TC/T17B Trần Thanh Hùng 01/10/1985 T17KDN1B 3.00 3.00 3.65 3.22 G Đà Nẵng

8 178324901 094TC/T17B Đoàn Thị Hƣờng 20/05/1984 T17KDN1B 2.65 3.65 3.33 3.21 G Quảng Nam

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

HỌ VÀ TÊN

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA T17KDNB (2011-2014) HỆ LIÊN THÔNG

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ThS. Lê Đức Trọng TS. Nguyễn Phi Sơn Đỗ Văn Qúy PGS.TS. Lê Đức Toàn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổng số: 01 Sinh viên

TT. GDTC-QP P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÒNG KHTC PHÓ HIỆU TRƢỞNG

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K15 (2009-2013) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

Họ và tên

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K17 (2011-2014) HỆ CAO ĐẲNG

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GDTC HỆ CAO ĐẲNG BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

ThS. Lê Đức Trọng TS. Nguyễn Phi Sơn Đỗ Văn Quý PGS.TS. Lê Đức Toàn

Tổng số:  02  Sinh viên

TT. GDTC-QP P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÒNG KHTC PHÓ HIỆU TRƢỞNG



9 178324889 095TC/T17B Chu Thị Khánh Ly 27/04/1989 T17KDN1B 4.00 4.00 3.65 3.88 XS Đà Nẵng

10 178324886 096TC/T17B Võ Thị Mến 05/08/1982 T17KDN1B 2.33 3.33 4.00 3.22 G Phú Yên

11 178324885 097TC/T17B Trần Ngọc Nguyệt Nga 26/10/1983 T17KDN1B 2.65 3.65 2.33 2.88 K Đà Nẵng

12 178324900 098TC/T17B Võ Thị Ngọc 11/10/1983 T17KDN1B 2.65 3.00 2.00 2.55 K Quảng Bình

13 178324895 099TC/T17B Nguyễn Thị Hoàng Oanh 12/08/1985 T17KDN1B 4.00 4.00 3.33 3.78 XS Quảng Nam

14 178324890 100TC/T17B Đoàn Thị Thạch Thảo 06/10/1985 T17KDN1B 2.00 4.00 2.33 2.78 K Đà Nẵng

15 178324902 101TC/T17B Trần Thị Thu Thủy 04/11/1988 T17KDN1B 3.33 3.65 3.00 3.33 G Quảng Nam

16 178324959 102TC/T17B Trương Thị Như Thủy 25/04/1983 T17KDN1B 3.00 3.33 3.33 3.22 G Đà Nẵng

17 178324910 103TC/T17B Lê Thành Trung 10/09/1984 T17KDN1B 2.33 4.00 4.00 3.44 G Quảng Ngãi

18 178324892 104TC/T17B Huỳnh Thị Thanh Tuyền 18/10/1981 T17KDN1B 2.00 4.00 2.00 2.67 K Đà Nẵng

19 178324896 105TC/T17B Lê Thị Kim Vân 17/09/1984 T17KDN1B 2.00 3.00 3.00 2.67 K Đà Nẵng

20 178324912 106TC/T17B Nguyễn Thị Hồng Vân 27/11/1986 T17KDN1B 4.00 4.00 4.00 4.00 XS Quảng Nam

21 178324883 107TC/T17B Mai Thị Tường Vi 30/10/1989 T17KDN1B 3.33 4.00 2.33 3.22 G Đà Nẵng

22 178324903 108TC/T17B Lê Đình Huyền Vy 19/03/1984 T17KDN1B 2.33 3.65 2.65 2.88 K Đà Nẵng

23 168322912 109TC/T17B Phạm Thị Ngọc Yến 10/10/1986 T17KDN1B 3.00 2.00 3.33 2.78 K Quảng Nam

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh

01 152333260 01BSTC/K16DH Nguyễn Thị Nhàn 20/05/1991 K16KKT3 2.65 4.00 3.00 2.33  ## 2.86           K Kon Tum

TT. GDTC-QP P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÒNG KHTC PHÓ HIỆU TRƢỞNG

ThS. Lê Đức Trọng TS. Nguyễn Phi Sơn Đỗ Văn Qúy PGS.TS. Lê Đức Toàn

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

Họ và tên

Tổng số: 01 Sinh viên

ThS. Lê Đức Trọng TS. Nguyễn Phi Sơn Đỗ Văn Quý PGS.TS. Lê Đức Toàn

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 (2010-2014) HỆ ĐẠI HỌC

Tổng số:   23 Sinh viên

TT. GDTC-QP P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÒNG KHTC PHÓ HIỆU TRƢỞNG



Ghi 

chú

Thi lần 2
2.19                 

PGS.TS. Lê Đức Toàn

PHÓ HIỆU TRƢỞNG

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K15 (2009-2013) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ghi 

chú

PHÓ HIỆU TRƢỞNG

PGS.TS. Lê Đức Toàn

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 (2010-2014) HỆ ĐẠI HỌC


